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Abstract
This article analyzes and evaluates the provisions on the enforcement of intellectual property rights under 

the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Paci'c Partnership (CPTPP) and the EU-Vietnam Free 
Trade Agreement (EVFTA). It then examines the challenges facing Vietnam in implementing intellectual property 
rights under these new-generation free trade agreements. On that basis, the article proposes recommendations 
to enhance the eKectiveness of intellectual property rights enforcement in Vietnam under the CPTPP and EVFTA.
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1. Đ2t v:n B0
Trong bDi c-nh h)i nh.p kinh tế quDc tế ngày càng sâu r)ng, quy%n s0 h8u trí tu, (SHTT) không chE 

là công c6 b-o v, thành qu- sáng tạo mà còn là yếu tD thúc $Jy $7i m=i, chuyFn giao công ngh,, nâng 
cao nBng l+c cạnh tranh quDc gia và thu hút $?u t4 n4=c ngoài. Cùng v=i s+ phát triFn c&a th45ng mại 
quDc tế, các hành vi xâm phạm quy%n SHTT ngày càng $a dạng, tinh vi và có xu h4=ng v4Nt ra ngoài 
phạm vi lãnh th7 quDc gia. Do $ó, hoàn thi,n c5 chế b-o h) và th+c thi quy%n SHTT tr0 thành yêu c?u 
t1t yếu $Di v=i các quDc gia tham gia các hi,p $3nh th45ng mại t+ do (FTA) thế h, m=i.

<Di v=i Vi,t Nam, vi,c tham gia CPTPP và EVFTA $ánh d1u b4=c phát triFn quan tr(ng trong tiến 
trình h)i nh.p quDc tế. <ây là hai FTA thế h, m=i có phạm vi cam kết r)ng, tiêu chuJn cao, trong $ó các 
quy $3nh v% SHTT, $Yc bi,t là th+c thi quy%n SHTT, $Yt ra nhi%u yêu c?u m=i $Di v=i h, thDng pháp lu.t 
và th+c tiCn th+c thi. Các cam kết này $òi hKi Vi,t Nam không chE b-o $-m s+ t45ng thích c&a pháp lu.t 
trong n4=c v=i chuJn m+c quDc tế, mà còn ph-i nâng cao hi,u qu- hoạt $)ng c&a các c5 quan th+c thi, 
b-o $-m tính minh bạch, k3p th@i và hi,u qu- trong x> l! hành vi xâm phạm quy%n SHTT.

MYc dù Vi,t Nam $ã có nhi%u nO l+c s>a $7i, b7 sung pháp lu.t v% SHTT và hoàn thi,n c5 chế th+c 
thi nhHm $áp *ng yêu c?u c&a CPTPP và EVFTA, quá trình th+c thi vWn còn $Yt ra không ít khó khBn, 
thách th*c. Bài viết t.p trung phân tích các quy $3nh v% th+c thi quy%n SHTT trong CPTPP và EVFTA; 
$ánh giá th+c trạng th+c thi tại Vi,t Nam; nh.n di,n nh8ng v1n $% l=n $Yt ra và $% xu1t m)t sD kiến 
ngh3 nhHm nâng cao hi,u qu- th+c thi quy%n SHTT trong th@i gian t=i.

2. N,i dung nghiên cứu
2.1. Quy đ.nh v8 thực thi quy8n s6 h-u trí tuệ trong CPTPP và EVFTA
2.1.1. Quy %/nh v1 thDc thi quy1n sở hữu trí tuệ trong CPTPP
CPTPP là m)t FTA thế h, m=i, g2m 12 n4=c thành viên và có hi,u l+c $Di v=i Vi,t Nam tA ngày 

14/1/2019 (VCCI Center). Trong CPTPP, n)i dung th+c thi quy%n SHTT $4Nc quy $3nh tại Ch45ng 18, tA 
<i%u 18.71 $ến <i%u 18.82, c6 thF nh4 sau: 

- Nguyên tắc chung trong việc thDc thi quy1n sở hữu trí tuệ
Các n4=c thành viên CPTPP ph-i thiết l.p c5 chế x> l! hành vi xâm phạm quy%n SHTT và b-o $-m vi,c 
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th+c thi $4Nc tiến hành công bHng, $5n gi-n, nhanh chóng, ít tDn kém, không tạo rào c-n th45ng mại và có 
bi,n pháp hạn chế lạm d6ng. Tuy v.y, các n4=c vWn có quy%n t+ ch& trong vi,c l+a ch(n cách th*c th+c hi,n 
các bi,n pháp b-o h) và th+c thi quy%n SHTT. Bên cạnh $ó, nguyên t"c công khai, minh bạch cUng $4Nc $Yt 
ra, theo $ó các phán quyết, quyết $3nh th+c thi v% SHTT có giá tr3 áp d6ng chung ph-i $4Nc l.p bHng vBn 
b-n, nêu rõ cBn c* th+c tế, l.p lu.n pháp l! và $4Nc công khai cho công chúng (<i%u 18.71).

- Các biện pháp thDc thi sở hữu trí tuệ tại biên gi2i 
Các bi,n pháp th+c thi tại biên gi=i trong CPTPP ràng bu)c trách nhi,m c&a Nhà n4=c và ch& thF 

quy%n trong hành $)ng b-o v, nhãn hi,u th45ng mại, quy%n tác gi- và các quy%n liên quan tại biên 
gi=i, bao g2m: 

+ Cho phép các ch& thF quy%n $4Nc yêu c?u c5 quan có thJm quy%n tại biên gi=i (ví d6 c5 quan 
h-i quan) dAng thông quan, thu gi8 s-n phJm nghi ng@ vi phạm và ph-i có th& t6c v=i th@i hạn hNp 
l! $F c5 quan có thJm quy%n xem xét xác $3nh hàng hóa b3 nghi ng@ có th+c s+ vi phạm SHTT không.

+ Ch& thF yêu c?u $ình chE thông quan hoYc thu gi8 s-n phJm nghi ng@ vi phạm ph-i cung c1p 
bHng ch*ng ch*ng minh thích hNp và các thông tin mà ch& thF này ph-i biết $F giúp c5 quan có thJm 
quy%n xác $3nh/nh.n di,n $4Nc s-n phJm vi phạm, ph-i n)p m)t kho-n ti%n b-o $-m/b-o ch*ng $& 
$F b-o v, bên b3 ngBn chYn và c5 quan có thJm quy%n…

+ Các c5 quan có thJm quy%n tại biên gi=i ph-i có thJm quy%n t+ kh0i x4=ng các bi,n pháp th+c 
thi tại biên gi=i $Di v=i hàng hóa nh.p khJu (không có l) trình riêng cho Vi,t Nam), hàng hóa xu1t khJu 
(l) trình th+c hi,n c&a Vi,t Nam là 3 nBm), hàng hóa quá c-nh (l) trình 2 nBm) nghi ng@ có vi phạm; 
quy%n ra kết lu.n vi phạm và x> l! tiêu h&y s-n phJm vi phạm kF c- $Di v=i các lô hàng nhK (chE không 
b"t bu)c $Di v=i tr4@ng hNp hành l! phi th45ng mại c&a hành khách).1 

- V1 biện pháp x" l= vi phạm theo th, t:c dân sD và hành chính 
CPTTP dành nhi%u quy $3nh cho v1n $% b2i th4@ng thi,t hại và bi,n pháp khJn c1p tạm th@i trong 

th& t6c tD t6ng dân s+ (<i%u 18.74 và 18.75). V% b2i th4@ng thi,t hại, các n4=c thành viên cam kết quy 
$3nh m*c b2i th4@ng nhHm bù $"p thi,t hại mà ch& thF quy%n ph-i gánh ch3u và có tính rBn $e. Thi,t 
hại $4Nc tính toán bao g2m: lNi nhu.n ch& thF quy%n b3 m1t do b3 xâm phạm quy%n; giá tr3 hàng hóa, 
d3ch v6 b3 xâm phạm theo giá th3 tr4@ng hoYc theo giá bán lL $4Nc $% xu1t; lNi nhu.n ng4@i xâm phạm 
thu $4Nc; phí tòa án; phí lu.t s4; phí thuê chuyên gia. NhHm hạn chế lạm d6ng quy%n s0 h8u trí tu,, 
Hi,p $3nh cUng quy $3nh nghRa v6 b2i th4@ng thi,t hại trong tr4@ng hNp lạm d6ng th& t6c th+c thi 
quy%n s0 h8u trí tu, (<i%u 18.75.15). Tuy bi,n pháp hành chính $4Nc ghi nh.n trong Hi,p $3nh, nh4ng 
các quDc gia không có thKa thu.n v% bi,n pháp th+c thi quy%n s0 h8u trí tu, này.

- V1 biện pháp x" l= vi phạm theo th, t:c hình sD 
CPTPP $4a ra các yêu c?u c6 thF v% các tr4@ng hNp vi phạm SHTT b"t bu)c ph-i x> l! hình s+ cùng 

v=i các $i%u ki,n kèm theo. <ây là cam kết $4Nc coi là có tính c*ng r"n nh1t nhHm th+c thi b-o h) các 
quy%n s0 h8u trí tu, trong các FTA tA tr4=c t=i nay. 

CPTPP $Yt ra yêu c?u b"t bu)c ph-i x> l! hình s+ $Di v=i m)t sD các dạng vi phạm quy%n SHTT, 
ch& yếu t.p trung vào các vi phạm $Di v=i nhãn hi,u th45ng mại, bí m.t th45ng mại, quy%n tác gi- và 
quy%n liên quan, c6 thF: 

+ Phạm vi các hành vi b3 x> l! hình s+: Các t)i hình s+ không chE áp d6ng tr+c tiếp cho ch& thF th+c 
hi,n hành vi vi phạm (ví d6 làm hàng gi- hàng nhái, công bD tác phJm khi ch4a $4Nc phép c&a tác 
gi-…) mà còn áp d6ng c- v=i các hành vi liên quan/thúc $Jy vi,c vi phạm (ví d6 hành vi nh.p khJu, 
xu1t khJu, phân phDi, qu-ng cáo, bán… các s-n phJm vi phạm SHTT). 

+ <i%u ki,n x> l! hình s+ (yếu tD c1u thành t)i phạm): Khác v=i hi,n hành, không chE các hành vi vi 
phạm SHTT nghiêm tr(ng, cD !, 0 quy mô th45ng mại hoYc nhHm m6c $ích lNi nhu.n m=i b3 x> l! hình 

1) VCCI Center. Hiệp định đôi tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tóm tắt Chương 18 - Sở hữu trí tuệ. https://trungtamwto.
vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/175-cptpp-tpp11/177-noi-dung-hiep-dinh/Tom%20luoc%20CPTPP%20-%20Chuong%2018.pdf. Truy 
cập ngày 5/6/2026.
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s+, trong m)t sD tr4@ng hNp CPTPP $òi hKi các n4=c ph-i x> l! hình s+ c- các vi phạm không vì lNi ích 
th45ng mại/tài chính nh4ng gây thi,t hại nghiêm tr(ng $ến lNi ích c&a ch& s0 h8u quy%n. 

+ Nguyên t"c x> l!: CPTPP $Yt ra m)t sD yêu c?u riêng theo h4=ng cho phép x> l! và áp t)i hình s+ nhanh 
và tri,t $F v=i các hành vi vi phạm, trong $ó có các nguyên t"c: (1) X> l! mYc nhiên: Truy c*u trách nhi,m 
hình s+ không c?n yêu c?u c&a ng4@i b3 hại; (2) X> l! tang v.t: CPTPP có yêu c?u r1t chi tiết v% vi,c x> l! hàng 
hóa xâm phạm quy%n SHTT, nguyên li,u, ph45ng ti,n $ã dùng ch& yếu $F s-n xu1t hàng hóa xâm phạm 
quy%n SHTT, tài s-n có $4Nc do xâm phạm quy%n SHTT (trong $ó $áng kF là các bi,n pháp t3ch thu, tiêu 
h&y); (3) Cung c1p bHng ch*ng trong quá trình x> l!: C5 quan có thJm quy%n ph-i $4Nc trao quy%n cung 
c1p hoYc $4Nc phép tiếp c.n hàng hóa xâm phạm, nguyên li,u, ph45ng ti,n $ã dùng ch& yếu $F s-n xu1t 
hàng hóa xâm phạm và các ch*ng c* khác $F ch& s0 h8u có thF ki,n dân s+. 

 + Bi,n pháp x> l! hình s+: CPTPP yêu c?u bi,n pháp x> l! hình s+ ph-i bao g2m c- phạt tù và phạt 
ti%n 0 m*c $& l=n $F ngBn chYn hành vi vi phạm trong t45ng lai và bi,n pháp tiêu h&y các s-n phJm 
vi phạm. CPTPP cUng có các quy $3nh chi tiết v% cách th*c cân nh"c v% m*c $) x> l! $Di v=i các hành 
vi này. <Di v=i m)t vài nghRa v6 trong sD này, Vi,t Nam chE ph-i th+c hi,n $?y $& sau 3 nBm kF tA ngày 
CPTPP có hi,u l+c.2 

- Các biện pháp thDc thi %.i v2i m0t s. quy1n sở hữu trí tuệ trong lBnh vDc ph?n m1m, ch)9ng trình vệ 
tinh, môi tr)-ng mạng

CPTPP gi8 nguyên ph?n l=n các cam kết TPP3 v% th+c thi b-o h) quy%n s0 h8u trí tu, $Di v=i m)t sD loại 
s-n phJm ph?n m%m, ch45ng trình v, tinh hoYc các vi phạm trên môi tr4@ng mạng. Hi,p $3nh yêu c?u các 
quDc gia thành viên áp d6ng th& t6c th+c thi dân s+, hành chính và hình s+ nh4 $ã nêu trên $Di v=i hành vi 
xâm phạm quy%n $Di v=i nhãn hi,u, quy%n tác gi- và quy%n liên quan trong môi tr4@ng k9 thu.t (<i%u 18.71.2). 
<2ng th@i, Hi,p $3nh quy $3nh trách nhi,m c&a nhà cung c1p d3ch v6 Internet (<i%u 18.81). Theo $ó, nhà cung 
c1p d3ch v6 Internet ph-i nhanh chóng dX bK hoYc dAng cho truy c.p vào các d8 li,u $4Nc l4u tr8 trong h, 
thDng c&a mình ngay khi biết là d8 li,u $ó vi phạm SHTT rõ ràng (ví d6 khi nh.n $4Nc thông báo c&a ch& s0 
h8u quy%n).hNhà cung c1p d3ch v6 Internet sP b3 phạt ti%n nếu không th+c hi,n nghRa v6 này, ch& s0 h8u quy%n 
thông báo sai l,ch/gian l.n cho nhà cung c1p d3ch v6 Internet cUng sP b3 phạt ti%n. Tuy nhiên, Vi,t Nam sP chE 
ph-i th+c hi,n các nghRa v6 này sau 3 nBm kF tA ngày CPTPP có hi,u l+c.

V% ch45ng trình ph?n m%m mà Chính ph& s> d6ng: Hi,p $3nh quy $3nh các n4=c thành viên ph-i 
ban hành và $-m b-o th+c thi quy $3nh pháp lu.t b"t bu)c các c5 quan nhà n4=c 0 trung 45ng chE 
s> d6ng ph?n m%m máy tính không xâm phạm quy%n tác gi- và quy%n liên quan $4Nc b-o h), và nếu 
thích hNp, chE s> d6ng nh8ng ph?n m%m máy tính này v=i cách th*c $4Nc phép trong gi1y phép s> 
d6ng t45ng *ng (<i%u 18.80).

2.1.2. Quy %/nh v1 thDc thi quy1n sở hữu trí tuệ trong EVFTA
EVFTA là FTA thế h, m=i gi8a Vi,t Nam và Liên minh châu Âu. EVFTA, cùng v=i CPTPP $4Nc xem là 

hai hi,p $3nh có phạm vi cam kết r)ng và m*c $) cam kết cao nh1t c&a Vi,t Nam. Hi,p $3nh $4Nc k! 
ngày 30/6/2019, $4Nc Ngh3 vi,n châu Âu phê chuJn ngày 12/2/2020, QuDc h)i Vi,t Nam phê chuJn 
ngày 8/6/2020 và có hi,u l+c tA ngày 1/8/2020. EVFTA $4Nc $ánh giá là hi,p $3nh toàn di,n, ch1t l4Nng 
cao, b-o $-m cân bHng lNi ích gi8a Vi,t Nam và EU, $2ng th@i phù hNp v=i các quy $3nh c&a T7 ch*c 
Th45ng mại thế gi=i (WTO), trong $ó có Hi,p $3nh TRIPs.

T45ng t+ nh4 CPTPP, EVFTA quy $3nh nh8ng nghRa v6 chung v% th+c thi quy%n SHTT mà các quDc gia 
ph-i tuân th& (<i%u 12.43). C6 thF: (i) MOi Bên ph-i quy $3nh các bi,n pháp, th& t6c và chế tài b7 sung c?n 
thiết $F b-o $-m th+c thi quy%n s0 h8u trí tu,; các bi,n pháp, th& t6c và chế tài $ó ph-i hNp l! và công bHng, 
và không $4Nc tDn kém hoYc ph*c tạp m)t cách không c?n thiết, hoYc $òi hKi th@i hạn b1t hNp l! hoYc có 

2) VCCI Center. Hiệp định đôi tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tóm tắt Chương 18 - Sở hữu trí tuệ. https://trungtamwto.
vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/175-cptpp-tpp11/177-noi-dung-hiep-dinh/Tom%20luoc%20CPTPP%20-%20Chuong%2018.pdf. Truy 
cập ngày 5/6/2026.
3) Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership). Đây là thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia, tiền thân 
của hiệp định CPTPP hiện nay sau khi Hoa Kỳ rút khỏi.
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nh8ng trì hoãn không có c5 s0; (ii) Các bi,n pháp, th& t6c và chế tài ph-i h8u hi,u, cân x*ng và ph-i $4Nc áp 
d6ng theo cách th*c nhHm tránh tạo ra các rào c-n $Di v=i th45ng mại hNp pháp và nhHm tạo ra các bi,n 
pháp an toàn chDng lại vi,c lạm d6ng. Hi,p $3nh $4a ra nh8ng $3nh nghRa c6 thF v%: hàng hóa gi- mạo, 
hàng hóa gi- mạo chE dWn $3a l!, hàng hóa gi- mạo nhãn hi,u, hàng hóa xu1t khJu, hàng hóa nh.p khJu, 
hàng hóa xâm phạm quy%n s0 h8u trí tu,, hàng hóa sao chép l.u quy%n tác  gi- (<i%u 12.57).

Khác v=i CPTPP, EVFTA nh"c lại khá nhi%u TRIPs khi $% c.p t=i các v1n $% c6 thF v% th+c thi quy%n 
SHTT, $ó là: 

- V1 thDc thi các biện pháp dân sD
+ Quy $3nh v% các bi,n pháp khJn c1p tạm th@i áp d6ng $F ngBn chYn k3p th@i hành vi xâm phạm: 

EVFTA $òi hKi ph-i cho ch& s0 h8u quy%n yêu c?u Tòa án áp d6ng bi,n pháp này vào b1t kT th@i $iFm 
nào (ch* không chE là khi hoYc sau khi $ã kh0i ki,n v6 vi,c dân s+ tại Tòa án), th.m chí trong tr4@ng 
hNp nghiêm tr(ng có thF áp d6ng mà không c?n thông báo cho bên b3 áp d6ng bi,n pháp; EVFTA 
cUng m0 r)ng các tình huDng/tr4@ng hNp cho phép yêu c?u bi,n pháp tạm th@i.

+ V% nghRa v6 cung c1p bHng ch*ng ch*ng minh xâm phạm: EVFTA có quy $3nh c6 thF v% các 
tr4@ng hNp Tòa án $4Nc quy%n yêu c?u bên b3 $5n cung c1p các bHng ch*ng xâm phạm mà mình $ang 
kiFm soát; th.m chí v=i các hành vi xâm phạm 0 quy mô th45ng mại, theo yêu c?u c&a m)t bên, Tòa án 
còn có quy%n yêu c?u bên kia cung c1p tài li,u giao d3ch ngân hàng, tài chính hoYc th45ng mại thu)c 
kiFm soát c&a bên kia (v=i $i%u ki,n thông tin bí m.t kinh doanh ph-i $4Nc b-o v,).

+ V% quy%n yêu c?u cung c1p thông tin: EVFTA yêu c?u Tòa án có quy%n yêu c?u ng4@i xâm phạm, 
ng4@i b3 nghi ng@ xâm phạm, hoYc b1t kT ng4@i nào khác, ph-i cung c1p thông tin mà ng4@i $ó $ang 
n"m gi8 hoYc kiFm soát (kF c- $Di v=i các t7 ch*c, cá nhân không tr+c tiếp xâm phạm, ví d6 ng4@i làm 
d3ch v6 l4u gi8, v.n chuyFn, qu-n l! hàng hóa xâm phạm…). Thông tin ph-i cung c1p có thF là thông 
tin liên quan t=i ng4@i xâm phạm, t=i ph45ng ti,n s-n xu1t, phân phDi hàng hóa, d3ch v6 xâm phạm.

+ V% quy%n c&a Tòa án v=i các hành vi xâm phạm sau phán quyết: EVFTA yêu c?u Tòa án, sau khi $ã 
có phán quyết xác $3nh m)t hành vi là xâm phạm SHTT, ph-i $4Nc trao quy%n ban hành các l,nh c1m 
$Di v=i các hành vi xâm phạm t45ng t+ sau $ó v=i ng4@i xâm phạm và c- ng4@i cung c1p d3ch v6 cho 
ng4@i xâm phạm (trong khi theo pháp lu.t hi,n hành thì Tòa án sP ph-i xét x> lại tAng hành vi này và 
ban hành l,nh c4Xng chế sau khi xét x>). 

+ V% các bi,n pháp x> l! thay thế: EVFTA khuyến ngh3 Vi,t Nam cho phép áp d6ng bi,n pháp b2i 
th4@ng bHng ti%n $F thay thế cho các bi,n pháp chế tài khác (hành chính, hình s+…) nếu xâm phạm là 
không cD !, do s5 su1t và kho-n b2i th4@ng là thKa $áng; 

+ V% vi,c xác $3nh thi,t hại làm c5 s0 $F b2i th4@ng: EVFTA khuyến khích phân bi,t cách xác $3nh 
thi,t hại trong tr4@ng hNp ng4@i xâm phạm biết hoYc có c5 s0 $F biết v% vi,c mình $ang xâm phạm và 
tr4@ng hNp ng4@i xâm phạm không biết rHng mình $ang xâm phạm (hi,n Vi,t Nam ch4a phân bi,t hai 
tr4@ng hNp này); có thF xác $3nh kho-n b2i th4@ng là m)t kho-n cD $3nh nếu thích hNp. 

+ V% nguyên t"c suy $oán ch& thF quy%n tác gi- trong tD t6ng v% SHTT: EVFTA $Yt ra quy t"c v% suy $oán 
quy%n, theo $ó trA khi có ch*ng c* ng4Nc lại, ng4@i có tên trên tác phJm sP $4Nc suy $oán là tác gi-.4

- V1 biện pháp ki6m soát biên gi2i
Khi thi hành các bi,n pháp tại biên gi=i nhHm th+c thi quy%n SHTT, các Bên ph-i b-o $-m s+ phù 

hNp v=i các nghRa v6 theo Hi,p $3nh chung v% thuế quan và th45ng mại GATT 1994 và TRIPS, c6 thF là 
<i%u V c&a GATT 1994, và <i%u 41 và M6c 4 Ph?n III c&a TRIPS. Theo quy $3nh tại <i%u 12.59, c5 quan h-i 
quan ph-i trên c5 s0 các k9 thu.t phân tích r&i ro, ch& $)ng trong vi,c phát hi,n và xác $3nh các chuyến 
hàng nh.p khJu hoYc xu1t khJu có nghi ng@ xâm phạm quy%n s0 h8u trí tu,. Các c5 quan này ph-i hNp 
tác v=i ch& thF quy%n, bao g2m vi,c cho phép cung c1p thông tin $F phân tích r&i ro. 

- ThDc thi quy1n sở hữu trí tuệ trong môi tr)-ng kT thu!t s.

4) VCCI Center. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU. Tóm tắt Chương 12 - Sở hữu trí tuệ. https://wtocenter.vn/file/18292/tom-tat-
chuong-12-evfta.pdf. Truy cập ngày 2/6/2026.
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EVFTA quy $3nh v% trách nhi,m c&a nhà cung c1p d3ch v6 trung gian (<i%u 12.55). Theo $ó, mOi 
Bên ph-i quy $3nh gi=i hạn hoYc miCn trA trong pháp lu.t quDc gia liên quan $ến trách nhi,m pháp 
l! c&a nhà cung c1p d3ch v6 trung gian $Di v=i vi,c xâm phạm quy%n tác gi- và quy%n liên quan x-y ra 
trên mạng viCn thông liên quan $ến vi,c cung c1p hoYc s> d6ng d3ch v6 c&a các nhà cung c1p d3ch v6 
trung gian. Gi=i hạn hoYc miCn trA trong pháp lu.t quDc gia liên quan $ến trách nhi,m pháp l! c&a nhà 
cung c1p d3ch v6 trung gian $4Nc ghi nh.n 0 kho-n 2 <i%u 12.55.

MOi Bên có thF quy $3nh trong pháp lu.t quDc gia các tr4@ng hNp, trong $ó nhà cung c1p d3ch v6 
trung gian không $áp *ng các $i%u ki,n v% gi=i hạn hoYc miCn trA nêu tại kho-n kho-n 2 <i%u 12.55. 
Các $i%u ki,n $F nhà cung c1p d3ch v6 trung gian $4Nc áp d6ng các gi=i hạn và miCn trA tại kho-n 
kho-n 2 <i%u 12.55 không thF bao g2m nhà cung c1p d3ch v6 trung gian qu-n l! d3ch v6 c&a mình, 
hoYc tìm kiếm các bHng ch*ng chE ra hành vi xâm phạm. MOi Bên có thF quy $3nh th& t6c thông báo v% 
vi,c xâm phạm cUng nh4 thông báo ph-n h2i hi,u qu-. <i%u này không -nh h40ng $ến kh- nBng tòa 
án hoYc c5 quan hành chính, phù hNp v=i h, thDng pháp lu.t mOi Bên, yêu c?u nhà cung c1p d3ch v6 
trung gian ch1m d*t hoYc ngBn chYn hành vi xâm phạm. 

Tại tiFu m6c 5 ch45ng 12, EVFTA còn có các quy $3nh khác liên quan $ến th+c thi quy%n SHTT bao 
g2m: B) quy t"c *ng x> (<i%u 12.61); hNp tác gi8a Liên minh châu Âu và Vi,t Nam trong lRnh v+c SHTT, 
trong $ó bao g2m th+c thi quy%n SHTT (<i%u 12.60 và <i%u 12.62).

2.2. Thực thi tại Việt Nam quy đ.nh v8 quy8n s6 h-u trí tuệ trong CPTPP và EVFTA
Những vFn %1 l2n %]t ra %.i v2i Việt Nam hiện nay:
C- hai hi,p $3nh $%u $Yt ra yêu c?u th+c thi quy%n SHTT tại Vi,t Nam 0 m*c $) cao h5n so v=i tr4=c 

$ây. MYc dù, v% c5 b-n Vi,t Nam có thF $áp *ng $4Nc nh8ng yêu c?u th+c thi 0 m*c $) cao này song 
cUng $Yt ra m)t sD thách th*c l=n c?n ph-i gi-i quyết:

ThC nhFt, quy %/nh pháp lu!t m2i có liên quan do Việt Nam ban hành và hiệu qu; áp d:ng trên thDc t* 
còn kho;ng cách không nhU.

<F th+c thi các quy $3nh trong hai hi,p $3nh $ã k! kết, Vi,t Nam $ã tAng b4=c hoàn thi,n h, thDng 
vBn b-n quy phạm pháp lu.t trong n4=c. <iFn hình nh4 ban hành Ngh3 $3nh sD 17/2023/N<-CP c&a 
Chính ph& ngày 26/04/2023 quy $3nh chi tiết m)t sD $i%u và bi,n pháp thi hành Lu.t S0 h8u trí tu, v% 
quy%n tác gi-, quy%n liên quan; Ngh3 $3nh sD 65/2023/N<-CP c&a Chính ph& ngày 23/8/2023 quy $3nh 
chi tiết m)t sD $i%u và bi,n pháp thi hành Lu.t S0 h8u trí tu, v% s0 h8u công nghi,p, b-o v, quy%n 
s0 h8u công nghi,p, quy%n $Di v=i giDng cây tr2ng và qu-n l! nhà n4=c v% s0 h8u trí tu,; Ngh3 $3nh 
sD 100/2026/N<-CP c&a Chính ph& ngày 31/03/2026 s>a $7i, b7 sung m)t sD $i%u c&a Ngh3 $3nh sD 
65/2023/N<-Co ngày 23 tháng 8 nBm 2023 c&a Chính ph& quy $3nh chi tiết m)t sD $i%u và bi,n pháp 
thi hành Lu.t S0 h8u trí tu, v% s0 h8u công nghi,p, b-o v, quy%n s0 h8u công nghi,p, quy%n $Di v=i 
giDng cây tr2ng và qu-n l! nhà n4=c v% s0 h8u trí tu, $4Nc s>a $7i, b7 sung b0i Ngh3 $3nh sD 15/2026/
N<-CP ngày 14 tháng 01 nBm 2026 và Ngh3 $3nh sD 33/2026/N<-Co ngày 21 tháng 01 nBm 2026 c&a 
Chính ph&; Lu.t s>a $7i, b7 sung m)t sD $i%u c&a Lu.t S0 h8u trí tu, (Lu.t SHTT)5. Nh@ v.y, khung 
pháp l! $-m b-o th+c thi quy%n SHTT tại Vi,t Nam c5 b-n ti,m c.n tiêu chuJn trong hi,p $3nh EVFTA 
và CPTPP. Tuy nhiên, thách th*c hi,n tại n7i lên chuyFn tA quy $3nh pháp lu.t không $?y $& sang kh- 
nBng thi hành quy $3nh trên th+c tế. ChGng hạn nh4, mYc dù Lu.t $ã trao quy%n ch& $)ng cho c5 quan 
h-i quan trong vi,c tạm dAng làm th& t6c h-i quan $Di v=i hàng hóa nghi ng@ xâm phạm quy%n SHTT, 
song vi,c phân bi,t hàng th.t và hàng gi- tại c>a khJu $Di v=i các linh ki,n công ngh, cao hoYc hóa 
ch1t ph*c tạp vWn là m)t bài toán khó khi thiếu chuyên gia giám $3nh tại chO. Hay nh4, dù các quy $3nh 
v% x> l! vi,c vi phạm SHTT $ã khá $?y $&6 song vi,c phát hi,n, thu th.p bHng ch*ng và x> l! hành vi 
xâm phạm quy%n trong môi tr4@ng sD, $Yc bi,t v=i các ch45ng trình phát sóng trên n%n t-ng xuyên 

5) Ngày 10 tháng 12 năm 2025, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15 và Luật số 93/2025/QH15.
6) Xem chi tiết tại: Nghị định số 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 26/04/2023, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
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biên gi=i, gYp nhi%u tr0 ngại. Các $Di t4Nng vi phạm th4@ng s> d6ng công ngh, che gi1u $3a chE IP, 
l4u tr8 d8 li,u trên máy ch& $Yt tại n4=c ngoài và khai thác các n%n t-ng truy%n thông xã h)i $F phân 
phDi trái phép. Trong khi $ó, c5 quan qu-n l! Vi,t Nam còn thiếu công c6 giám sát chuyên sâu, nBng 
l+c công ngh, ch4a $áp *ng yêu c?u. Vi,c b-o v, quy%n theo tiêu chuJn c&a các FTA thế h, m=i nh4 
CPTPP, EVFTA $òi hKi $?u t4 l=n v% công ngh,, c5 s0 d8 li,u, và nhân l+c ch1t l4Nng cao (VU Tr(ng 
Giang, 2025).

ThC hai, b0 máy thDc thi quy1n sở hữu trí tuệ có nhi1u %9n v/ %?u m.i và ph.i h8p giữa các %9n v/ ch)a 
thDc sD hiệu qu;. 

Mô hình th+c thi quy%n SHTT c&a Vi,t Nam g2m nhi%u $?u mDi nh4: Tòa án, Qu-n l! th3 tr4@ng, H-i 
quan, Công an, Biên phòng. S+ tham gia c&a nhi%u l+c l4Nng $ôi khi dWn $ến tình trạng ch2ng chéo 
thJm quy%n hoYc không rõ trách nhi,m trong các v6 vi,c ph*c tạp. C5 chế phDi hNp liên ngành và chia 
sL d8 li,u sD gi8a các c5 quan th+c thi trong n4=c, cUng nh4 kết nDi v=i các t7 ch*c quDc tế nh4 INTER-
POL, WIPO còn ch.m, ch4a $áp *ng $4Nc yêu c?u gi-i quyết k3p th@i, hi,u qu- các hành vi vi phạm tr+c 
tuyến xuyên biên gi=i diCn ra r1t nhanh và tinh vi.

ThC ba, các biện pháp b;o %;m thDc thi quy1n sở hữu trí tuệ ch)a %)8c áp d:ng thDc sD phù h8p.
Theo tinh th?n c&a EVFTA và CPTPP, các bi,n pháp t4 pháp, bao g2m bi,n pháp dân s+ và hình s+, 

c?n gi8 vai trò tr(ng tâm nhHm b-o $-m tính rBn $e và b2i th4@ng thKa $áng cho ch& thF quy%n. Tuy 
nhiên, tại Vi,t Nam, bi,n pháp hành chính vWn $4Nc s> d6ng ph7 biến nh@ 4u $iFm nhanh, g(n và chi 
phí th1p. Theo sD li,u c&a C6c S0 h8u trí tu,, kho-ng 95% v6 vi,c xâm phạm quy%n SHTT $4Nc x> l! 
bHng bi,n pháp x> phạt vi phạm hành chính (NguyCn Th3 QuTnh Nga, 2025). Th+c tiCn này ch4a phù 
hNp v=i xu h4=ng gi-m d?n s+ can thi,p hành chính 0 nhi%u quDc gia phát triFn.

Vi,c ph6 thu)c nhi%u vào bi,n pháp hành chính cUng b)c l) m)t sD hạn chế. M*c phạt ti%n trong 
nhi%u tr4@ng hNp ch4a $& s*c rBn $e $Di v=i hành vi vi phạm có quy mô l=n, trong khi c5 chế này ch& 
yếu h4=ng $ến x> phạt h5n là b2i th4@ng thi,t hại cho ch& thF quy%n. Ng4Nc lại, kh0i ki,n dân s+ 
$òi b2i th4@ng vWn gYp khó khBn do vi,c ch*ng minh thi,t hại th+c tế trong các v6 xâm phạm SHTT 
th4@ng ph*c tạp, thiếu c5 chế thu th.p ch*ng c* và giám $3nh nhanh chóng. Do $ó, m*c b2i th4@ng 
$ôi khi ch4a thDng nh1t và ch4a ph-n ánh $?y $& thi,t hại mà ch& s0 h8u quy%n ph-i gánh ch3u 
(NguyCn Th3 QuTnh Nga, 2025). Bên cạnh $ó, vi,c x> l! hình s+ các hành vi xâm phạm SHTT còn hạn 
chế, do các d1u hi,u nh4 “quy mô th45ng mại” hoYc “thu lNi b1t chính” trong B) lu.t Hình s+ vWn khó 
$3nh l4Nng rõ ràng trong th+c tiCn $i%u tra7.

ThC t), = thCc tuân th, pháp lu!t v1 sở hữu trí tuệ trong xã h0i ch)a cao, trong khi n&ng lDc chuyên sâu 
c,a %0i ng4 cán b0 thDc thi còn hạn ch*.

S+ xu1t hi,n c&a các hành vi xâm phạm SHTT m=i, nh4 vi phạm b-n quy%n ph?n m%m, d8 li,u l=n, 
trí tu, nhân tạo và chE dWn $3a l! thế h, m=i, $òi hKi ThJm phán, KiFm sát viên, <i%u tra viên và các 
cán b) th+c thi ph-i có kiến th*c chuyên sâu. Tuy nhiên, $)i ngU am hiFu sâu v% pháp lu.t SHTT, $Yc 
bi,t là pháp lu.t SHTT quDc tế, tại nhi%u $3a ph45ng còn thiếu; nBng l+c chuyên môn ch4a $2ng $%u, 
vi,c triFn khai nhi,m v6 còn lúng túng và ph6 thu)c nhi%u vào h4=ng dWn c&a c5 quan Trung 45ng 
(B) Khoa h(c và Công ngh,, 2025, tr. 35). Bên cạnh $ó, ! th*c tôn tr(ng quy%n SHTT c&a m)t b) ph.n 
ng4@i tiêu dùng và doanh nghi,p nhK và vAa vWn còn hạn chế; tâm l! s> d6ng hàng giá rL, ph?n m%m 
bL khóa (crack) vWn là rào c-n $Di v=i vi,c xây d+ng môi tr4@ng kinh doanh lành mạnh theo chuJn m+c 
FTA thế h, m=i. 

2.3. MCt s) kiến ngh. nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quy8n s6 h-u trí tuệ trong CPTPP và EVFTA
NhHm nâng cao hi,u qu- th+c thi quy%n SHTT trong Hi,p $3nh $Di tác toàn di,n và tiến b) xuyên Thái 

Bình D45ng và Hi,p $3nh th45ng mại t+ do Vi,t Nam – EU, chúng tôi $% xu1t m)t sD kiến ngh3 sau $ây:
2.3.1. Xây d+ng và th+c hi,n ngay m)t cách th4@ng xuyên, liên t6c, trong th@i gian dài ch45ng trình 

7) Xem quy định tại: Điều 225 (Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan) và Điều 226 (Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp), Bộ 
luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).
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$ào tạo chuyên sâu v% SHTT cho $)i ngU ThJm phán, KiFm sát viên, H-i quan c>a khJu $ang tr+c tiếp 
gi-i quyết, x> l! các vi phạm s0 h8u trí tu, tại các $3a ph45ng, trong $ó chú tr(ng các $3a bàn tr(ng 
$iFm nhHm $áp *ng yêu c?u k9 thu.t và pháp l! ph*c tạp c&a các vi phạm SHTT. 

2.3.2. Thu g(n $?u mDi các $5n v3 th+c thi quy%n SHTT theo h4=ng gi-m d?n s+ can thi,p c&a các c5 quan 
hành chính trong các tranh ch1p mang b-n ch1t dân s+, tAng b4=c chuyFn giao tr(ng tâm th+c thi sang h, 
thDng Tòa án theo $úng tinh th?n trong CPTPP và EVFTA. Thiết l.p h, thDng c5 s0 d8 li,u sD dùng chung gi8a 
H-i quan, Công an, Tòa án và C6c S0 h8u trí tu, $F chia sL thông tin v% các ch& thF quy%n, danh m6c hàng hóa 
và l3ch s> vi phạm theo th@i gian th+c, giúp rút ng"n th@i gian xác minh và x> l! v6 vi,c.

2.3.3. Khuyến khích s+ ch& $)ng phDi hNp gi8a các c5 quan th+c thi v=i các ch& thF quy%n, các t7 
ch*c qu-n l! t.p thF quy%n, và các hi,p h)i ngành ngh% trong vi,c ch& $)ng cung c1p ch*ng c*, nh.n 
di,n hàng gi- và giám $3nh k9 thu.t. Tạo $i%u ki,n $F c5 quan H-i quan và các ch& s0 h8u quy%n thiết 
l.p kênh thông tin nhanh, giúp x> l! l.p t*c các lô hàng nghi ng@ xu1t nh.p khJu phi pháp ngay tại 
c>a khJu mà không làm gián $oạn chuOi cung *ng th45ng mại hNp pháp.

2.3.4. <7i m=i ph45ng th*c truy%n thông g"n li%n v=i chế tài rBn $e nghiêm kh"c. Thay vì các hình 
th*c ph7 biến pháp lu.t truy%n thDng, c?n $a dạng hóa bHng các chiến d3ch truy%n thông sD, xây d+ng 
các b) quy t"c *ng x> v% s0 h8u trí tu, cho c)ng $2ng doanh nghi,p vAa và nhK và môi tr4@ng h(c 
$4@ng. Áp d6ng nghiêm kh"c và công khai các b-n án hình s+ hoYc b2i th4@ng thi,t hại dân s+ 0 m*c 
cao $Di v=i các v6 vi,c vi phạm $iFn hình ($Yc bi,t là vi phạm b-n quy%n tr+c tuyến). Vi,c th4Nng tôn 
pháp lu.t bHng các chế tài kinh tế và hình s+ mạnh mP chính là công c6 giáo d6c, $3nh hình lại nh.n 
th*c c&a toàn xã h)i m)t cách hi,u qu- nh1t.

3. Kết lu1n
Th+c thi quy%n SHTT trong CPTTP và EVFTA $Yt ra nh8ng thách th*c $Di v=i Vi,t Nam $òi hKi c5 

quan nhà n4=c và các ch& thF có liên quan ph-i chung tay gi-i quyết. Khi các thách th*c $4Nc gi-i 
quyết tri,t $F sP nâng cao uy tín c&a Vi,t Nam trong quá trình $àm phán k! kết, gia nh.p và th+c thi các 
cam kết quDc tế nói chung, cam kết quDc tế v% SHTT nói riêng. B-o $-m th+c thi quy%n s0 h8u trí tu, 
có hi,u qu- trong CPTTP và EVFTA ch"c ch"n giúp Vi,t Nam thu hút nhi%u h5n vDn $?u t4 n4=c ngoài, 
m0 r)ng hNp tác $?u t4 kinh doanh, chuyFn giao công ngh, v=i nhi%u quDc gia trên thế gi=i góp ph?n 
thúc $Jy kinh tế $1t n4=c phát triFn trong k/ nguyên m=i.  
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